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1 Nguyễn Bảo Nam Nam 19/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2 Nguyễn Khắc Tùng Lâm Nam 17/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

3 Nguyễn Khánh Hà Nữ 17/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

4 Nguyễn Ngọc Diệu Anh Nữ 21/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

5 Nguyễn Vũ Anh Thư Nữ 04/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

6 Trần Thúy Ngọc Nữ 26/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

7 Vũ Văn Đăng Khoa Nam 18/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh

Yên Trường 1, Xã Trường Yên, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội

8 Hoàng Khánh Linh Nữ 14/07/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

9 Lê Bảo Anh Nữ 13/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

10 Nguyễn Đức Gia Bảo Nam 01/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

11 Hoàng Ngọc Bảo Châu Nữ 28/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

12 Nguyễn Quang Đại Nam 19/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

13 Bùi Minh Đức Nam 14/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

14 Lê Minh Đức Nam 22/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

15 Nguyễn Thái Dương Nam 04/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
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16 Nguyễn Đình Duy Nam 25/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

17 Giáp Hương Giang Nữ 04/12/2016 Tỉnh Bắc Giang Kinh
Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang

18 Nguyễn Gia Hân Nữ 07/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

19 Nguyễn Văn Hiếu Nam 12/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

20 Phạm Gia Huy Nam 19/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

21 Nguyễn Quang Khải Nam 02/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

22 Trần Đức Khánh Nam 23/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

23 Nguyễn Minh Khôi Nam 20/07/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

24 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

25 Nguyễn Hương Linh Nữ 12/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

26 Nguyễn An Bảo Long Nam 19/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

27 Khổng Đặng Phương Mai Nữ 20/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

28 Bùi Phương My Nữ 13/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân Nữ 14/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

30 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 06/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

31 Nguyễn Hải Nhi Nữ 14/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

32 Bùi Đắc Quang Nam 05/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

33 Hoàng Mậu Quảng Nam 08/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

34 Nguyễn Ngô Đức Thịnh Nam 30/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Lại Xuân, Huyện Thủy Nguyên, 

Thành phố Hải Phòng



35 Nguyễn Minh Trí Nam 03/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

36 Vũ Bảo Yến Nữ 16/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
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